KẾT QUẢ GIẢI VÔ ĐỊCH
CẦU LÔNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM  2014
_______________________

I-ĐỒNG ĐỘI
HCV- Thái Bình
	Ngô Xuân Tú
	Đỗ Thị Hoài

	Nguyễn Văn Việt
	Phạm Thị Khánh

	Đỗ Văn Nhân
	Vũ Đức Hạnh

	
	


HCB-Hà Nội
	Đỗ Tuấn Đức
	Nguyễn Thạch Mỹ Linh

	Phạm Hồng Nam
	Đặng Minh Hiền

	Lê Văn Tú
	Trần Lệ Quyên

	Lâm Văn Quy
	Nguyễn Thị Quỳnh Châu

	
	


HCĐ-Tp. Hồ Chí Minh
	Phạm Cao Cường
	Trần Thị Ngọc Tuyết

	Bùi Anh Minh
	Đỗ Kim Châu

	Nguyễn Thiên Lộc
	Bùi Anh Thư

	Thái Vương Bảo
	Hà Chi Lương


HCĐ-Quân Đội
	Nguyễn Công Nguyên
	Lê Minh Duyên

	Lê Đức Phát
	Trần Phương Quỳnh

	Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu
	Thái Vương Uyên

	Phạm Hồng Hải
	Phạm Thị Huỳnh Như


II- NHÓM I (16 TUỔI)
	1. Giải đơn nam

	1
	Lê Đức Phát
	Quân Đội

	2
	Đặng Quang Huy
	Thái Nguyên

	3
	Lâm Minh Sang
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Lê Văn Tú
	Hà Nội

	2. Giải đơn nữ

	1
	Nguyễn Thị Thắm
	Hưng Yên

	2
	Trần Thị Nguyệt
	Hưng Yên

	3
	Phạm Thị Khánh
	Thái Bình

	
	Trần Thị Hoàng Tâm
	Tp. Hồ Chí Minh

	3. Giải đôi nam

	1
	Đặng Qang Huy
	Thái Nguyên

	
	Nguyễn Đức Giang
	

	2
	Lê Văn Tú
	Hà Nội

	
	Nguyễn Văn Đức
	

	3
	Lâm Minh Sang
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Nguyễn Thiên Lộc
	

	3
	Bùi Anh Minh
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Hà Tiến Minh
	

	4. Giải đôi nữ

	1
	Trần Huỳnh Như Tuyết
	Đà Nẵng

	
	Đồng Thanh Hiền
	

	2
	Trần Thị Nguyệt
	Hưng Yên

	
	Nguyễn Thị Thắm
	

	3
	Nguyễn Thị Anh Đào
	Đồng Nai

	
	Vi Diệu Linh
	

	3
	Phạm Ngọc Bích
	Hải Phòng

	
	Trần Thị Ngọc Xim
	

	5. Giải đôi nam nữ

	1
	Nguyễn Thiên Lộc
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Trần Thị Ngọc Tuyết
	

	2
	Hà Tiến Minh
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Hà Chi Lương
	

	3
	Đỗ Văn Nhân
	Thái Bình

	
	Phạm Thị Khánh
	

	3
	Bùi Anh Minh
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	Đỗ Kim Châu
	


III- NHÓM II (17-18 TUỔI)
	1. Giải đơn nam

	1
	Phạm Cao Cường
	Tp. Hồ Chí Minh

	2
	Phạm Hồng Nam
	Hà Nội

	3
	Dương Quốc Khánh
	Thừa Thiên Huế

	
	Phạm Minh Vượng
	Điện Biên

	2. Giải đơn nữ

	1
	Nguyễn Thùy Linh
	Đà Nẵng

	2
	Đỗ Thị Phương Mai
	Quảng Ninh

	3
	Ngô Phạm Mỹ An
	Trà Vinh

	
	Trần Thị Hương
	Thanh Hóa

	3. Giải đôi nam

	1
	Đỗ Tuấn Đức
	Hà Nội

	
	Phạm Hồng Nam
	

	2
	Nguyễn Thọ Thanh Tùng
	Thừa Thiên Huế

	
	Nguyễn Thọ Tuấn Anh
	

	3
	Hoàng Hữu Nhân
	Bình Thuận

	
	Phạm Trọng Tài
	

	3
	Nguyễn Văn Kiên
	Bắc Ninh

	
	Nghiêm Đình Tuấn
	

	4. Giải đôi nữ

	1
	Đỗ Thị Hoài
	Thái Bình

	
	Vũ Đức Hạnh
	

	2
	Lưu Ngọc Phương
	Tiền Giang

	
	Nguyễn Thị Thủy Trúc
	

	3
	Trần Thị Hà Vy
	Quảng Trị

	
	Võ Thị Hà Nhi
	

	3
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Đồng Nai

	
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	

	5. Giải đôi nam nữ

	1
	Ngô Xuân Tú
	Thái Bình

	
	Đỗ Thị Hoài
	

	2
	Lê Duy Nam
	Bộ Công An

	
	Nguyễn Ngọc Huyền
	

	3
	Trịnh Thế Thể
	Lào Cai

	
	Bùi Thanh Thanh Hiền
	

	3
	Nguyễn Huỳnh Hưng Thịnh
	Tiền Giang

	
	Nguyễn Thị Thủy Trúc
	


DANH SÁCH CÁC ĐOÀN THAM DỰ 
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	TT
	Tên đơn vị
	VĐV
	Tổng số
	Huy ch​ương
	Xếp hạng

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Vàng
	Bạc 
	Đồng
	

	1
	Tp. Hồ Chí Minh
	9
	8
	17
	2
	1
	6
	II

	2
	Hà Nội
	13
	5
	18
	1
	3
	1
	

	3
	Quảng Trị
	3
	3
	6
	
	
	1
	

	4
	Đà Nẵng
	6
	6
	12
	2
	
	
	III

	5
	Thừa Thiên Huế
	7
	3
	10
	
	1
	1
	

	6
	Hải Phòng
	3
	3
	6
	
	
	1
	

	7
	Thanh Hóa
	3
	3
	6
	
	
	1
	

	8
	Sơn La
	3
	0
	3
	
	
	
	

	9
	Vĩnh Phúc
	2
	3
	5
	
	
	
	

	10
	Bộ Công An
	1
	1
	2
	
	1
	
	

	11
	Điện Biên
	4
	1
	5
	
	
	1
	

	12
	Lâm Đồng
	2
	0
	2
	
	
	
	

	13
	Thái Bình
	3
	3
	6
	3
	
	2
	I

	14
	Quảng Ninh
	4
	4
	8
	
	1
	
	

	15
	Quân Đội
	6
	3
	9
	1
	
	1
	

	16
	Hưng Yên
	0
	7
	7
	1
	2
	
	

	17
	Trà Vinh
	4
	3
	7
	
	
	1
	

	18
	Đồng Nai
	2
	5
	7
	
	
	2
	

	19 
	Bình Thuận
	6
	4
	10
	
	
	1
	

	20
	Bắc Ninh
	2
	1
	3
	
	
	1
	

	21
	Thái Nguyên
	3
	0
	3
	1
	1
	
	

	22
	Tiền Giang
	1
	2
	3
	
	1
	1
	

	23
	Lào Cai
	2
	2
	4
	
	
	1
	

	Tổng cộng
	89
	70
	159
	
	
	
	


